
SỞ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

LỚP : 11DL1           NGÀNH : DU LỊCH
HỌC KỲ : II                                                              NĂM HỌC : 2011-2012

MÔN: TUYẾN ðIỂM & TK TOUR

GIỜ THI :        NGÀY THI : PHÒNG THI :

CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):
CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):
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1 11DL001 Nguyễn Tuấn Anh 24/06/1991 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

2 11DL002 Võ Tấn ðạt 09/09/1988 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

3 11DL003 Thới Trường Duy 10/04/1992 6.0 7.0 6.7 6.0 6.0 6.4

4 11DL004 Bùi Văn Giàu 26/03/1988 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

5 11DL005 Nguyễn Thị Thanh Hải 20/10/1992 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

6 11DL006 Trần Văn Hội 19/08/1989 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

7 11DL007 Nguyễn Mạnh Khoa 11/01/1990 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

8 11DL008 Lê Trí Anh Kiệt 05/07/1992 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

9 11DL009 Trương Nguyễn HoàngMinh 20/01/1990 6.0 7.0 6.7 5.0 5.0 5.9

10 11DL010 Nguyễn Thành Nam 04/09/1991 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

11 11DL011 Hồ Kim Ngân 23/07/1993 8.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.7

12 11DL012 Giang Kim Ngân 30/07/1993 6.0 7.0 6.7 9.0 9.0 7.9

13 11DL013 Trương Văn Nghĩa 15/03/1992 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

14 11DL014 Trần Trang Nhi 23/12/1993 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 6.0

15 11DL016 Nguyễn Thị Kim Oanh 07/04/1992 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

16 11DL017 ðỗ Hoàng Phát 13/12/1992 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

17 11DL018 Nguyễn Hồng Phượng 07/01/1987 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

18 11DL019 Lâm Lộc Quang 26/01/1989 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

19 11DL020 Trần Mỹ Quyền 15/11/1993 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5

20 11DL021 Nguyễn Mậu Sơn 20/02/1986 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

21 11DL022 Mai Hoàng Tâm 10/08/1992 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

22 11DL023 Trần Thị Minh Thiện 12/02/1989 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

23 11DL024 Huỳnh Hữu Thoại 22/03/1993 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

24 11DL025 Nguyễn Thị Thanh Thương 18/07/1991 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

25 11DL026 Nguyễn Thị Kim Thúy 16/10/1992 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.5

26 11DL027 Trịnh Anh Tú 15/09/1989 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

27 11DL028 Lê ðình Tuấn 07/03/1988 8.0 7.0 7.3 5.0 5.0 6.2

28 11DL029 Nguyễn Thị Vân 23/11/1993 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

29 11DL030 Cao Lê Vương 02/11/1988 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

30 11DL031 Vũ Thị An 26/02/1993 7.0 8.0 7.7 8.0 8.0 7.9

31B11DL033Trần ðức Cường 03/12/1991 6.0 7.0 6.7 6.0 6.0 6.4
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Số vắng: …………….học sinh
TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm Giáo viên chấm thi 2 Giáo viên chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


